
STT Lớp học Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 6A3 Thạch Huỳnh Anh 12/05/2010 Nữ

2 6A3 Tăng Thị Bích Chi 02/03/2010 Nữ

3 6A3 Thạch Ri Da 01/01/2010 Nam

4 6A3 Lý Thị Út Diệu 18/03/2009 Nữ

5 6A3 Trần Hoàng Dương 04/06/2010 Nam

6 6A3 Hồ Võ Quốc Đại 12/11/2010 Nam

7 6A3 Lê Tiến Đạt 25/09/2010 Nam

8 6A3 Phan Thành Đạt 15/09/2010 Nam

9 6A3 Kim  Đời 10/07/2010 Nam

10 6A3 Lê Minh Đương 04/10/2010 Nam

11 6A3 Châu Khánh Hạ 20/01/2010 Nữ

12 6A3 Phan Văn Phương Hoài 02/01/2010 Nam

13 6A3 Lâm  Hol 18/09/2010 Nam

14 6A3 Thạch  Hùng 02/01/2010 Nam

15 6A3 Nguyễn Vũ Huy 17/08/2009 Nam

16 6A3 Sơn Minh Huy 13/09/2010 Nam

17 6A3 Nguyễn Hoàng Kha 03/10/2010 Nam

18 6A3 Phạm Lâm Ngọc Kha 01/12/2010 Nam

19 6A3 Lê Duy Khang 11/11/2010 Nam

20 6A3 Nguyễn Tuấn Khang 04/08/2010 Nam

21 6A3 Thạch Quốc Khánh 06/06/2009 Nam

22 6A3 Thạch  Khiên 12/12/2010 Nam

23 6A3 Phan Dương Tuấn Kiệt 02/05/2010 Nam

24 6A3 Nguyễn Tường Lam 24/11/2009 Nữ

25 6A3 Lê Ngọc Lợi 02/08/2009 Nam

26 6A3 Trần Trí Ngoan 29/03/2009 Nam

27 6A3 Phạm Hoàng Nguyên 29/01/2010 Nam

28 6A3 Nguyễn Thị Ngọc Nhàn 28/10/2010 Nữ

29 6A3 Nguyễn Trung Nhân 19/06/2010 Nam

30 6A3 Huỳnh Yến Nhi 11/11/2010 Nữ

31 6A3 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 12/06/2010 Nữ

32 6A3 Nguyễn Chí Thiện 22/08/2006 Nam 6A5

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG

TRƯỜNG THCS VÀ THPT KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH



33 6A3 Vũ Phương Đường Thủy 06/07/2010 Nữ

34 6A3 Nguyễn Trung Tín 29/12/2010 Nam

35 6A3 Phan Thanh Toàn 02/07/2010 Nam

36 6A3 Trần Hoàng Trí 22/12/2009 Nam

37 6A3 Nguyễn Ngọc Tuyền 12/04/2010 Nữ

38 6A3 Trần Phan Thiên Tường 30/09/2010 Nam

39 6A3 Đỗ Thị Kim Xuyến 22/01/2010 Nữ


